[bookmark: _Toc154510932]PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.
[bookmark: _Hlk168469978]1.1. Khái quát về dự án:
[bookmark: _Hlk168470039]Dự án được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao cho Công ty Điện lực Tuyên Quang thực hiện theo Quyết định số 117/QĐ-EVNNPC ngày 20/01/2026.
[bookmark: _Hlk60992101]- Tổng mức đầu tư: 2.126.000.000 đồng.
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Tuyên Quang – CN Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
- Đơn vị QLDA: Ban QLDA Điện lực Tuyên Quang – Công ty Điện lực Tuyên Quang.
- Nguồn vốn: Vốn KHCB và TDTM của EVNNPC
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026
- Địa điểm, quy mô dự án; 
* Địa điểm: tỉnh Tuyên Quang.
* Quy mô: 
[bookmark: _Hlk223366259]- Trang bị hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về PCCC và truyền tin báo sự cố 41 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Trong đó:
+ Trang bị 19 thiết bị truyền tin báo cháy cho 19 Cơ sở đã có hệ thống báo cháy.
+ Trang bị 22 hệ thống báo cháy không dây tích hợp chức năng truyền tin báo sự cố cho 22 Cơ sở chưa có hệ thống báo cháy.
+ Trang bị 01 máy tính giám sát hiển thị tín hiệu cảnh báo tại trung tâm điều khiển xa/ trung tâm giám sát tín hiệu PCCC tập trung 
I.2 Khái quát về gói thầu:
Gói thầu được phê duyệt theo QĐ phê duyệt KHLCNT số: 350/QĐ-PCTQ, ngày 04/02/2026.
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, đấu thầu qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:
Nhằm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện công việc Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT công trình “Trang bị hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phòng cháy chữa cháy và truyền tin báo cháy tại các cơ sở trực thuộc Công ty Điện lực Tuyên Quang” đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định, phương án tối ưu đảm bảo hiệu quả kinh tế kỹ thuật - tài chính dự án. Giúp cho chủ đầu tư phê duyệt và thực hiện dự án đảm bảo đúng theo các quy định về đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ dự án.
II. Phạm vi công việc:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện.
a) Phạm vi công việc đối với nhà thầu.
- Khảo sát phục vụ lập BCKTKT. 
- Lập BCKTKT. 
- Lập dự toán.
b) Nguồn vốn: Vốn vay TDTM và KHCB của EVNNPC
c) Cơ quan thực hiện dự án: Công ty Điện lực Tuyên Quang
d) Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
e) Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn.
2.1. Khảo sát lập BCKTKT:
- Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024.
- Thực hiện khảo sát theo nhiệm vụ khảo sát và phương án kỹ thuật khảo sát được phê duyệt.
- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo quy định Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024. 
2.1.1. Mục đích khảo sát: 
Cung cấp các tài liệu khảo sát đầy đủ, chi tiết về số liệu, tài liệu, hiện trạng và phê duyệt làm cơ sở tính toán giải pháp thiết kế, tổ chức thi công và lập tổng dự toán.
2.1.2. Khảo sát lập BCKTKT
a) Khảo sát.
- Hiện trạng công trình, hạng mục công trình có liên quan đến PCCC.
- Hệ thống báo cháy tự động, thiết bị báo cháy hiện có (nếu có).
- Hạ tầng kỹ thuật phục vụ truyền tin và quản lý dữ liệu PCCC.
- Điều kiện kết nối với hệ thống quản lý dữ liệu PCCC & CNCH của Bộ Công an. 
2.1.3. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng phục vụ lập BCKTKT.
Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo quy định Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 đảm bảo các nội dung: 
- Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng; 
- Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình; 
- Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện; 
- Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng; 
- Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất (nếu có); 
- Kết luận và kiến nghị; 
- Các phụ lục kèm theo.
2.1.4. Khối lượng khảo sát: Khảo sát phục vụ lập BCKTKT xây dựng công trình theo quy mô xây dựng nêu tại mục 2, chương 1.
- Khảo sát hiện trạng hệ thống phòng cháy, chữa cháy
+ Khảo sát hiện trạng hệ thống báo cháy tự động (trung tâm báo cháy, đầu báo, nút ấn báo cháy, thiết bị cảnh báo).
+ Khảo sát hiện trạng các thiết bị báo cháy độc lập (nếu có).
+ Khảo sát tình trạng hoạt động, mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và khả năng tích hợp, nâng cấp hệ thống báo cháy.
+ Khảo sát các hệ thống kỹ thuật liên quan đến PCCC: cấp điện, chiếu sáng sự cố, thông gió – hút khói (nếu có).
- Khảo sát hạ tầng kỹ thuật phục vụ truyền tin báo cháy
+ Khảo sát nguồn điện chính và nguồn điện dự phòng cho hệ thống báo cháy và truyền tin báo cháy.
+ Khảo sát hệ thống mạng nội bộ, đường truyền Internet, viễn thông.
+ Khảo sát vị trí lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, tủ kỹ thuật, phòng thiết bị.
+ Đánh giá khả năng kết nối, truyền dẫn tín hiệu báo cháy từ cơ sở đến Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an.
- Khảo sát phục vụ quản lý cơ sở dữ liệu PCCC và CNCH
+ Thu thập, rà soát thông tin cơ bản của công trình phục vụ khai báo dữ liệu PCCC & CNCH (tên cơ sở, địa chỉ, loại hình, quy mô, công năng).
+ Khảo sát các dữ liệu kỹ thuật liên quan đến PCCC: sơ đồ mặt bằng, vị trí thiết bị PCCC, lối tiếp cận chữa cháy.
+ Đánh giá hiện trạng việc quản lý, lưu trữ dữ liệu PCCC tại cơ sở và khả năng cập nhật vào hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của Bộ Công an.
- Khảo sát hồ sơ pháp lý và tiêu chuẩn áp dụng
+ Khảo sát, thu thập các hồ sơ pháp lý liên quan đến công trình và PCCC (nếu có).
+ Rà soát việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC và truyền tin báo cháy.
+ Đánh giá sự phù hợp của hiện trạng công trình với quy định pháp luật về PCCC.
- Khối lượng khảo sát bổ trợ (nếu có)
+ Khảo sát điều kiện môi trường ảnh hưởng đến thiết bị PCCC và thiết bị truyền tin báo cháy.
+ Khảo sát khả năng mở rộng, nâng cấp hệ thống trong tương lai.
+ Khảo sát các điều kiện đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, lắp đặt
	2.2. Lập thiết kế bản vẽ thi công (BCKTKT):
	Tuân thủ Luật số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH); Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC&CNCH
2.2.1. Thiết bị truyền tin báo cháy (TBTTBSC) lắp đặt tại cơ sở
a) Yêu cầu chung:
Là thiết bị thuộc lĩnh vực cảnh báo an ninh an toàn. Vì vậy, TBTTBSC cần thỏa mãn các yêu cầu như sau:
- Có độ bền, độ ổn định, độ tin cậy, an toàn, chống nhiễu cao.
- Cơ chế hoạt động có dự phòng (nguồn điện dự phòng, kênh truyền tín hiệu dự phòng).
- Phù hợp và không xung đột với hệ thống báo cháy. 
- Có các chức năng hỗ trợ người dùng lọc, phân loại báo giả đồng bộ với HTTT.
- Đáp ứng các quy định hiện hành của Bộ Thông tin và truyền thông về thiết bị đầu cuối viễn thông.
b) Yêu cầu cụ thể:
- Các trạng thái chức năng của TBTTBC:
Trạng thái “sự cố”, khi một tín hiệu sự cố từ thiết bị ngoại vi xuất hiện. Tín hiệu sự cố bao gồm:
+ Tín hiệu báo động (cháy) từ thiết bị ngoại vi (bắt buộc);
+ Tín hiệu báo lỗi từ thiết bị ngoại vi (nếu có);
+ Tín hiệu báo thay đổi trạng thái cần giám sát từ thiết bị ngoại vi (nếu có);
+ Trạng thái “lỗi”, khi một tín hiệu lỗi của TBTTBC xuất hiện (lỗi nguồn, lỗi kết nối, lỗi khác …);
+ Trạng thái “kết nối”, khi mất kết nối với HTTT;
+ Trạng thái “kiểm tra”, khi chức năng kiểm tra trên TBTTBC được kích hoạt nhằm phát hiện tình trạng lỗi giữa các thành phần của Hệ thống;
+ Trạng thái “tĩnh”, khi TBTTBSC đang hoạt động mà không có trạng thái chức năng nào (sự cố, lỗi, kiểm tra, kết nối) được hiển thị.
Các trạng thái chức năng được nhận biết bởi sự hiển thị thông qua đèn, còi và/hoặc màn hình (nếu có) tại TBTTBC và trên ứng dụng quản lý Web/app thông qua chỉ thị bằng chữ và/hoặc số, mầu sắc (nếu có).
- Cảnh báo và chỉ thị cảnh báo tại TBTTBC:
Cảnh báo tại TBTTBSC là chỉ thị phân biệt các trạng thái của TBTTBC.
Chỉ thị cảnh báo tại TBTTBSC là thông tin phân biệt, nhận biết được thông qua hiển thị bằng đèn và/hoặc bằng còi và/hoặc màn hình gắn trên TBTTBSC (nếu có). 
Các cảnh báo và chỉ thị cảnh báo tại TBTTBSC phải tường minh, không gây nhầm lẫn. Khi chỉ thị các trạng thái, TBTTBC và/hoặc HTTT phải đảm bảo tính ưu tiên cao nhất cho trạng thái sự cố, thông tin cảnh báo sự cố. Trong các thông tin sự cố thì thông tin cảnh báo cháy được ưu tiên cao nhất.
- Các yêu cầu thiết kế phần cơ – điện:
- Vỏ bọc của TBTTBC phải có kết cấu chắc chắn, phải đảm bảo cấp chống xâm nhập tối thiểu cấp IP 30 đối với thiết bị lắp trong khu vực có mái che và cấp IP67 với thiết bị ngoài trời.
- TBTTBC có thể được đặt trong từ hai vỏ bọc trở lên, thì tất cả các nút ấn thủ công và đèn chỉ báo bắt buộc phải được đặt trên tất cả các vỏ bọc. Khi đó, kết nối giữa hai thành phần vỏ bọc này có thể là hữu tuyến hoặc vô tuyến, tình trạng đứt kết nối giữa các vỏ bọc phải được phát hiện, chỉ thị trên tất cả các vỏ bọc trong khoảng thời gian <90s tính từ thời điểm đứt kết nối.
- Nút bấm (nếu có) có thể là nút bấm tích hợp sẵn trên TBTTBC hoặc nút bấm lắp rời bên ngoài TBTTBC. Khi đó các nút bấm bắt buộc phải tuân thủ:
+ Đối với nút ấn tích hợp sẵn trên TBTTBC, theo quy định của nhà sản xuất.
+ Đối với nút ấn lắp rời bên ngoài TBTTBC phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật phù hợp với thiết bị ngoại vi. Ví dụ: Thiết bị ngoại vi là Trung tâm báo cháy thì nút ấn phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy;
- TBTTBC phải có ít nhất hai nguồn điện, bao gồm nguồn điện chính và nguồn điện dự phòng, thời gian hoạt động của nguồn dự phòng phải đảm bảo không nhỏ hơn 24 giờ khi TBTTBC ở trạng thái tĩnh, tính từ thời điểm mất nguồn điện chính. Ưu tiên sử dụng nguồn điện chính, sự chuyển đổi từ nguồn điện chính sang nguồn điện dự phòng và ngược lại không được làm thay đổi bất kỳ sự hiển thị nào và/hoặc tình trạng đầu ra nào, ngoại trừ các hiển thị hoặc tình trạng đầu ra liên quan đến nguồn cấp.
- Nếu nguồn điện dự phòng của TBTTBC được thiết kế để sử dụng nguồn dự phòng bên ngoài vỏ bọc TBTTBC. Khi đó, TBTTBC phải có cơ chế để phát hiện đường truyền dẫn đó bị ngắn mạch hoặc bị đứt trong ≤60s và phải được chỉ thị lỗi tại TBTTBC trong khoảng thời gian ≤02s và tại Web/app trong khoảng thời gian ≤90s tiếp theo. Trường hợp sử dụng chung nguồn điện dự phòng của thiết bị ngoại vi khác, phải đáp ứng điều kiện khắt khe nhất của thiết bị ngoại vi đó hoặc đáp ứng đồng thời các điều kiện tối thiểu như sau:
+ Thiết bị ngoại vi cung cấp cổng cấp nguồn riêng và có công suất lớn hơn công suất đỉnh của TBTTBC;
+ TBTTBC không được làm giảm thời gian dự phòng của thiết bị ngoại vi dưới mức quy định (nếu có);
+ TBTTBC phải có cơ chế tự ngắt để bảo vệ nguồn dự phòng của thiết  bị ngoại vi khi điện áp nguồn dự phòng dưới mức quy định của theo tài liệu kỹ thuật của hãng sản xuất thiết bị ngoại vi.
-  Các yêu cầu kỹ thuật kênh truyền tín hiệu:
- Trạng thái kết nối của kênh truyền tín hiệu phải tuân thủ và được chỉ thị tại TBTTBSC và trên ứng dụng Web/app tại điểm giám sát (người/bộ phận/đơn vị liên quan) theo bảng dưới đây:
	STT
	Kênh truyền
	Thời gian chỉ thị

	1
	Kênh truyền chính lỗi
	≤90s

	2
	Kênh truyền phụ lỗi.
	≤180s

	3
	Cả hai kênh truyền cùng lỗi.
	≤180s


- Trạng thái sự cố phải được chỉ thị tại TBTTBC ≤ 2s và trên ứng dụng Web/app tại điểm giám sát ≤ 10s kể từ thời điểm xuất hiện tín hiệu sự cố. Trạng thái sự cố trên TBTTBC phải tự động kết thúc khi không còn tín hiệu sự cố từ thiết bị ngoại vi.
- Trạng thái lỗi: phải được chỉ thị tại TBTTBSC ≤ 10s và trên ứng dụng Web/app tại điểm giám sát ≤ 90s kể từ thời điểm xuất hiện lỗi. Trạng thái lỗi trên TBTTBC phải tự động kết thúc khi lỗi được khắc phục.
- Trạng thái kiểm tra: phải được chỉ thị tại TBTTBC ≤ 2s, trên ứng dụng Web/app tại điểm giám sát ≤ 10s và tự động kết thúc trong 60s kể từ thời điểm kích hoạt chức năng kiểm tra trên TBTTBC.
2.2.2. Hệ thống trung tâm (HTTT)
a) Yêu cầu chung:
- Các thành phần, bộ phận trong HTTT bao gồm phần cứng, hệ điều hành, phần mềm, Web/app phải có tính tương thích, đồng bộ;
- HTTT phải được đặt tại các địa điểm đảm bảo an ninh, an toàn, có dự phòng (máy chủ, nguồn điện, đường truyền, nhiệt độ, độ ẩm, …) đạt chuẩn ≥Tier3 hoặc tương đương;
- HTTT phải đủ lớn để quản lý thông tin, lưu trữ dữ liệu về các trạng thái và các thông tin khác liên quan đến các TBTTBC và người dùng trên hệ thống ít nhất 03 năm. Việc tra cứu thông tin và/hoặc khi người dùng thay đổi thông tin trên HTTT thông qua Web/app phải có hiệu lực trong khoảng thời gian ≤10s;
- Các chức năng của HTTT phải đồng bộ với TBTTBC, ứng dụng Web/app phải cung cấp các chức năng để giám sát mọi trạng thái của TBTTBC; thời gian tiếp nhận, xử lý tín hiệu của HTTT và hiển thị trên ứng dụng Web/app tại điểm giám sát phải ≤10s.
- HTTT phải cung cấp chức năng hỗ trợ xử lý, phân loại, báo cháy giả;
- HTTT phải có khả năng tích hợp với hệ thống khác.
b) Yêu cầu cụ thể:
- Quy định chung đối với các hiển thị trên web/app
- Khi hiển thị các thông tin, HTTT phải đảm bảo tính ưu tiên cao nhất cho hiển thị trạng thái sự cố, thông tin cảnh báo sự cố. Trong các thông tin sự cố thì thông tin cảnh báo cháy được ưu tiên cao nhất.
 - Hiển thị các trạng thái chức năng trên web/app
- Web/app phải hiển thị tường minh những trạng thái chức năng sau.
+ Trạng thái tĩnh;
+ Trạng thái sự cố;
+ Trạng thái lỗi;
+ Trạng thái kiểm tra;
+ Trạng thái kết nối.
* Hiển thị các chỉ thị cảnh báo trên Web/app
- Chỉ thị cảnh báo cháy, báo lỗi từ thiết bị ngoại vi;
- Chỉ thị cảnh báo lỗi nguồn điện chính;
- Chỉ thị cảnh báo lỗi nguồn dự phòng;
- Chỉ thị cảnh báo kiểm tra;
- Chỉ thị cảnh báo mất kết nối một kênh và/hoặc nhiều kênh;
- Chỉ thị trạng thái tĩnh của TBTTBSC;
* Các thông tin trong chỉ thị cảnh báo bao gồm:
- Loại chỉ thị cảnh báo;
- Tên TBTTBC (imei); vị trí lắp đặt;
- Tên thiết bị ngoại vi (nếu có): Trung tâm báo cháy, nút ấn khẩn cấp báo cháy, cảm biến cháy, …
- Vùng/khu vực báo cháy (nếu có): mô tả vùng, khu vực có cảnh báo;
- Tên, địa chỉ cơ sở lắp TBTTBSC;
- Thời gian cảnh báo: giây/phút/giờ/ngày/tháng/năm;
- Thông tin cảnh báo trên Web/app được chỉ thị bằng chữ, âm thanh và/hoặc rung động (nếu có).
- Mỗi một thông tin báo sự cố được hiển thị bởi một cửa sổ thông tin riêng cho sự cố đó. Thứ tự sự cố cùng loại được hiển thị theo thời gian, sự cố trước, hiển thị trước. Trường hợp có nhiều loại sự cố tại một thời điểm, thì sự cố cháy được hiển thị trước.
- Mọi hiển thị cảnh báo khác (nếu có) phải được loại bỏ trong chỉ thị sự cố và có thể phát hiện ra những hiển thị đó trên Web/app sau khi kết thúc trạng thái sự cố.
- Các thông tin cảnh báo sự cố hiện tại trên Web/app chỉ kết thúc khi một trong các điểm giám sát liên quan đã tiếp nhận và xử lý thông tin cảnh báo sự cố hiện tại một cách đúng đắn. Ứng dụng Web/app chỉ sẵn sàng hiển thị thông tin cảnh báo sự cố mới từ cùng loại cảnh báo sự cố, của cùng thiết bị ngoại vi khi thông tin cảnh báo sự cố hiện tại đã được kết thúc đúng quy trình. 
- Các chức năng khác
- Chức năng cài đặt thông tin nhận cảnh báo: Thông tin nhận cảnh báo bao gồm số điện thoại nhận cảnh báo và họ tên người nhận cảnh báo. Đối với mỗi TBTTBC, HTTT phải cho phép nhập ít nhất 02 số điện thoại và họ tên người nhận tương ứng để nhận thông tin cảnh báo.
- Chức năng lịch sử cảnh báo và thông tin sự cố
+ Người dùng có thể xem lại toàn bộ lịch sử cảnh báo và thông tin các sự cố hoặc xem thông tin chi tiết từng sự cố trên ƯDQL bởi một cửa sổ riêng thông qua chế độ lọc tìm theo thời gian và/hoặc lọc theo loại sự cố và/hoặc lọc theo TBTTBC, theo địa chỉ trong trường hợp có nhiều TBTTBC.
+ Toàn bộ quá trình xử lý thông tin sự cố phải được lưu vết với đầy đủ các thông tin tương ứng với mỗi chức năng liên quan đến điểm giám sát (tên tài khoản), thời gian (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm), khu vực sự cố, nguyên nhân sự cố, …
- Chức năng lịch sử trạng thái: Lịch sử trạng thái (lỗi, kiểm tra, kết nối) có thể được hiển thị bằng cửa sổ thông tin riêng hoặc cửa sổ chung. Người dùng có thể xem lại toàn bộ các trạng thái hoặc chi tiết từng loại trạng thái (lỗi, kiểm tra, kết nối) trên ƯDQL thông qua chế độ lọc theo thời gian và/hoặc lọc theo loại trạng thái và/hoặc lọc theo TBTTBC, theo địa chỉ trong trường hợp có nhiều TBTTBC.
- Chức năng định vị điểm cảnh báo cháy (nếu có): Vị trí của TBTTBC phải được định vị trên bản đồ số và hiển thị trên Web/app khi có cảnh báo cháy trong khoảng thời gian ≤ 10s kể từ thời điểm TBTTBSC xuất hiện trạng thái sự cố. Người dùng có thể xem vị trí của TBTTBC thông qua thao tác bằng thủ công trên Web/app.
- Chức năng xuất file sự cố: HTTT phải cung cấp chức năng xuất các thông tin lưu trữ sự cố sang dạng file phù hợp với một và/hoặc các phần mềm soạn thảo văn bản thông dụng được quy định của nước sở tại. Thời gian chấp hành chức năng xuất file ≤ 10s tính từ thời điểm kích hoạt chức năng xuất file. Các thông tin phải được in và/hoặc xuất file dưới dạng tiếng việt có dấu và/hoặc tiếng Anh (nếu có).
- Chức năng khai báo dữ liệu PCCC bao gồm nhưng không giới hạn các trường thông tin: Tên cơ sở, năm hoạt động, địa chỉ, tên người đứng đầu cơ sở, tên cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý, lĩnh vực, ngành nghể hoạt động, hình thức đầu tư; quy mô, tính chất hoạt động của các hạng mục công trình; thông tin về phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được trang bị tại cơ sở (số lượng; chủng loại; tình trạng hoạt động; thời hạn bảo trì, bảo dưỡng; vị trí bố trí, lắp đặt); thông tin lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ sở; thông tin về đường giao thông, nguồn nước trong cơ sở phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thông tin liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (công tác tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; công tác tự kiểm tra; việc chấp hành các kiến nghị, quyết định xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan có thẩm quyền; việc thực hiện quy định về phòng cháy, chữa cháy trong đầu tư xây dựng, phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ); tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố của cơ sở; những thay đổi của cơ sở có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; báo cáo trực tuyến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ sở; các thông tin khác có liên quan đến hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ sở.
2.2.3 Yêu cầu về giải pháp lọc tín hiệu báo cháy giả và quản lý dữ liệu PCCC.
a) Giới thiệu chung
Định nghĩa cảnh báo giả: Là khi thiết bị truyền tin báo cháy nhận được tín hiệu báo cháy từ thiết bị ngoại vi nhưng không có cháy tại khu vực giám sát.
Hệ thống truyền tin báo cháy theo các tiêu chuẩn:
· TCVN 7568 phần 1, 2, 4, 14, 21, 25.
· BS EN 50136-1:2012 + A1:2018;
· BS EN 50136-2:2013 + A1:2023;
· BS EN 50136-3:2013 + A1:2021
Chưa có mô tả chức năng, yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo tin báo cháy thật được gửi đến Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mà chỉ mô tả các chức năng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử để đảm bảo sự tin cậy của hệ thống và tín hiệu báo cháy từ thiết bị ngoại vi (Trung tâm báo cháy, thiết bị phát hiện cháy, báo cháy) được đảm bảo gửi đến trung tâm giám sát/bộ phận liên quan.
Để có được quy trình xử lý tin báo cháy cháy giả, chỉ gửi tin báo cháy thật gửi đến Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Hệ thống truyền tin báo cháy theo các tiêu chuẩn nêu trên cần có thêm các chức năng như được mô tả trong PHẦN MÔ TẢ LÀM RÕ SỰ HIỂU BIẾT VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN TIN BÁO CHÁY CHÁY. Theo đó hệ thống truyền tin báo cháy bao gồm thiết bị truyền tin báo cháy và hệ thống quản lý trung tâm cần có thêm các chức năng, yêu cầu kỹ thuật:
[bookmark: _Toc208409374]b) Xử lý tại thiết bị truyền tín hiệu báo cháy
Thiết bị truyền tin báo cháy: ngoài các bộ phận có chức năng thông thường của thiết bị truyền dữ liệu như bộ phận cấp nguồn/nguồn dự phòng, bộ phận xử lý, bộ phận truyền/nhận dữ liệu, thiết bị truyền tín hiệu báo cháy còn có các Modul có chức năng khác biệt, chuyên dụng bao gồm:
- Modul nhận tín hiệu đầu vào dạng tương tự/kỹ thuật số (analog/ digital) có chức năng “kiểm tra”, khi chức năng này được kích hoạt bằng thủ công, chế độ kiểm tra tại thiết bị truyền tín hiệu báo cháy được kích hoạt, đồng thời chế độ kiểm tra tại hệ thống quản lý trung tâm (QLTT) được cài đặt để thực hiện theo kịch bản được lập trình trước, chức năng này sẽ tự động kết thúc sau 60 giây hoặc khoảng thời gian định trước phù hợp;
- Modul nhận tín hiệu đầu vào dạng tương tự/kỹ thuật số có chức năng “hủy cảnh báo”, khi chức năng này được kích hoạt bằng thủ công, toàn bộ cảnh báo đang có tại thiết bị truyền tín hiệu báo cháy, hệ thống quản lý trung tâm liên quan đến thiết bị truyền tín hiệu báo cháy này sẽ bị hủy, chức năng này chỉ có tác dụng theo từng lần kích hoạt và/hoặc được duy trì trong thời gian 60 giây hoặc khoảng thời gian định trước phù hợp, trong khoảng thời gian này, mọi tín hiệu gửi về từ thiết bị báo cháy (BSC) này sẽ không được cảnh báo để loại trừ báo giả, khi kết thúc 60 giây hoặc khoảng thời gian định trước phù hợp, hệ thống sẽ tự động trở lại chế độ bình thường;
- Modul xuất tín hiệu đầu ra dạng tương tự/kỹ thuật số có chức năng “chỉ thị xác thực hai chiều”, chức năng này được kích hoạt tự động khi có giao tiếp giữa thiết bị truyền tín hiệu báo cháy với hệ thống quản lý trung tâm và nhận biết, phân biệt được một cách rõ ràng tại thiết bị truyền tín hiệu báo cháy bằng đèn báo và/hoặc âm thanh.
[bookmark: _Toc208409375]c) Xử lý tại hệ thống quản lý trung tâm
Hệ thống quản lý trung tâm: ngoài các chức năng “hoạt động” thông thường để nhận/gán/xử lý/cảnh báo các tín hiệu thông thường như: báo cháy, báo lỗi thiết bị, lỗi hệ thống báo cháy, báo an ninh, báo khẩn cấp…, hệ thống quản lý trung tâm còn có các khối/Modul chức năng riêng biệt, bao gồm:
- Khối giao tiếp để giao tiếp với thiết bị truyền tín hiệu báo cháy bao gồm nhưng không giới hạn các Modul có chức năng giao tiếp qua Internet, 3G, 4G…, các Modul này luôn sẵn sàng hoạt động để nhận/phản hồi tín hiệu với thiết bị truyền tín hiệu báo cháy;
Khối xử lý để nhận và xử lý dữ liệu từ khối giao tiếp nhằm thực hiện các chức năng của hệ thống truyền tín hiệu báo cháy kết nối quản trị tập trung, khối này bao gồm:
- Modul xử lý trung tâm để xử lý các tín hiệu đầu vào, đầu ra theo kịch bản được lập trình trước.
- Modul cơ sở dữ liệu để lưu trữ các tín hiệu đầu vào, đầu ra theo kịch bản được lập trình trước nhằm cung cấp dữ liệu cho Modul xử lý.
- Modul kiểm tra hệ thống để phân loại tín hiệu kiểm tra hệ thống theo kịch bản được lập trình trước.
- Modul hủy cảnh báo để hủy các cảnh báo hiện có trên hệ thống quản lý trung tâm liên quan đến thiết bị truyền tín hiệu báo cháy kích hoạt chức năng này và phân loại là tín hiệu “lỗi hệ thống cơ sở”
- Modul xác thực để kích hoạt chế độ xác thực sự cố theo kịch bản được lập trình trước.
- Modul yêu cầu xác thực để gửi yêu cầu xác thực tới người/đơn vị liên quan đến sự cố theo kịch bản được lập trình trước
- Modul sửa chữa hệ thống cơ sở để phân loại tín hiệu sửa chữa hệ thống theo kịch bản được lập trình trước.
- Modul lọc báo cháy giả để lọc các tín hiệu báo giả theo kịch bản được lập trình trước.
- Modul phát hiện báo giả qua định vị để phát hiện báo sai địa chỉ theo kịch bản được lập trình trước, khối cảnh báo để gửi/hiển thị cảnh báo theo nội dung được cài đặt trước để cảnh báo đến người/bộ phận liên quan thông qua cuộc gọi, tin nhắn và/hoặc thông qua chỉ thị trên web/app, khối này bao gồm:
+ Modul cảnh báo gọi/nhắn tin (call/sms) để gửi nội dung cảnh báo thông qua hình thức call/sms theo kịch bản được lập trình trước.
		+ Modul hiển thị, điều khiển web/app để cung cấp và chỉ thị nội dung cảnh báo trên web/app đồng thời cung cấp các chức năng trên web/app để người dùng tương tác (chọn, cài đặt, kích hoạt) theo kịch bản được lập trình trước
2.3. Lập DT công trình:
- Cập nhật văn bản chế độ chính sách mới liên quan đến dự án về định mức, đơn giá, tiền lương và các chế độ đối với người lao động.
- Thu thập thông báo giá nguyên vật liệu mới nhất của tỉnh; Thu thập đơn giá vật tư thiết bị theo quy định tại thông tư 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023.
- Xác định định mức áp dụng cho dự án
- Bóc tách khối lượng hạng mục xây dựng trong hồ sơ thiết kế 
- Lập DT từng hạng mục dự án
- Tổng hợp tổng mức đầu tư
* Lưu ý: Cần phải thể hiện rõ một số nội dung sau:
- Kho bãi lán trại phục vụ công tác thi công công trình.
- Nguồn cung cấp vật liệu, cự ly vận chuyển đường dài, đường ngắn 
- Loại địa hình (đồng bằng, đồi núi, rừng, độ dốc...) để từ đó xác định phương án thi công bằng máy hay thủ công. Phương án thi công đối với công trình chính để không làm gián đoạn cung cấp điện đối với lưới điện hiện trạng
- Dự toán phải được lập trên phần mềm dự toán G8 
	2.4. Biên chế hồ sơ BCKTKT:
Hồ sơ BCKTKT biên chế theo Quyết định số 118/QĐ-EVNNPC ngày 20/01/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành quy định về công tác khảo sát, thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp đến 220kV trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc:
Tập I: Thuyết minh - tổ chức xây dựng.
+ Quyển I.1: Thuyết minh các giải pháp kỹ thuật
+ Quyển I.2: Tổ chức xây dựng.
Tập II: Các bản vẽ
Tập III: Dự toán.
Tập IV: Báo cáo khảo sát
	* Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:
Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy khi được các cơ quan chức năng thỏa thuận, Bên B phải giao cho Bên A ít nhất 01 bản gốc để lưu trữ.
* Yêu cầu về định dạng Hồ sơ như sau:
- Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:
+ Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định;
+ File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.
+ Đối với Hồ sơ BCKTKT, file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo Điều 8 của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018.
+ Ngoài file /pdf có chữ ký số, tư vấn thiết kế cần cung cấp: file thuyết minh lưu dưới dạng xxxxx.doc (.docx); file bản vẽ lưu dưới dạng xxxx.dwg; file tổng kê, tổng mức đầu tư. tổng dự toán lưu dưới dạng file xxxx.xls (.xlsx); file Phụ lục tính toán và file thiết kế 3D (nếu có) lưu dưới dạng các phần mềm thông dụng.
- Khi nộp Hồ sơ, tài liệu in trên giấy phải kèm theo đĩa CD (thẻ nhớ USB hoặc thiết bị lưu trữ khác) ghi các file điện tử và chịu trách nhiệm về tính đồng nhất giữa các dạng hồ sơ, tài liệu.
- Sau khi các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Bên B phải hoàn thiện hồ sơ và giao lại cho Bên A với số lượng: 10 bộ/công trình.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn:
Ngay khi hợp đồng có hiệu lực.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
1. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Thời gian thực hiện gói thầu này là 45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:
· Hoàn thành nộp Phương án kỹ thuật khảo sát: trong vòng 05 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.
· Hoàn thành nộp Báo cáo khảo sát phục vụ lập BCKTKT: trong vòng 20 ngày, kể từ ngày Phương án kỹ thuật khảo sát được phê duyệt. 
· Hoàn thành nộp BCKTKT: Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành công tác khảo sát, trong đó:
+ Thời gian hoàn thiện hồ sơ theo phê duyệt: trong vòng 02 ngày.
2. Trách nhiệm của nhà thầu:
· Nhà thầu phải cam kết hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành cùng với thời điểm giao nộp hồ sơ BCKTKT cho Chủ đầu tư (nếu có).
· Nhà thầu phải đề xuất tiến độ thực hiện dự án chi tiết bằng phần mềm Microsoft Project (Trong đó phải thể hiện tối thiểu thời gian hoàn thành các mốc công việc chính như: Khảo sát địa hình; Lập hồ sơ BCKTKT; Thực hiện và hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành; Giao nộp hồ sơ BCKTKT cho Chủ đầu tư; Hoàn thiện ý kiến thẩm tra (nếu có), thẩm định của Chủ đầu tư...);
· Báo cáo 03 ngày/ lần hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 02 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư;
· Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu: Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;
· Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;
- Có phương án bảo vệ môi trường cho từng công trình.
· Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;
· Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;
· Trách nhiệm và nghĩa vụ đối với chất lượng công trình:
+ Nhà thầu khảo sát chịu trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do mình thực hiện. Việc nghiệm thu và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của Bên mời thầu không thay thế và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do Nhà thầu khảo sát thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành, trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng;
+ Nhà thầu Tư vấn thiết kế xây dựng công trình chịu trách nhiệm về chất lượng xây dựng công trình do mình thực hiện. Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người ra quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu thiết kế về chất lượng thiết kế xây dựng do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng;
· Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định hiện hành.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
· Nhân sự chủ chốt gồm: Chủ nhiệm dự án; Chủ trì thiết kế; Chủ trì lập Tổng dự toán; Chủ nhiệm khảo sát đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu về nhân sự tại Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc thực hiện trong dự án.
· Các nhân sự khác: Cá nhân không có chứng chỉ hành nghề được tham gia các hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và không được đảm nhận chức danh theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
· Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
· Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).
· Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.
· Tổ chức thẩm tra (nếu có), thẩm định, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.
· Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.
· Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng. 
· Bàn giao tuyến thực địa liên quan đến các dự án cho đơn vị Tư vấn.



